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VN-Index chốt tháng 9 trong sắc xanh 

Sắc xanh bao phủ trong suốt thời gian phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9. 
VN-Index đóng cửa tăng nhẹ gần 3 điểm, kết thúc tại mốc 1,342 điểm tương 
ứng mức tăng 0,21% so với phiên trước đó. Một điểm đáng lưu ý đó là khối 
lượng và giá trị khớp lệnh trên sàn HSX ở mức thấp nhất trong 2 tháng vừa 
qua với giá trị lần lượt đạt 437 triệu đơn vị và 13,197 tỷ đồng. 

Nhóm dầu khí và phân bón vẫn tiếp tục duy trì đà tăng tốt của mình với nhiều 
mã tăng điểm như GAS, PVS, PVT, BSR, DCM, DPM, BFC. Bên cạnh đó, nhóm 
cổ phiếu đầu cơ sau khi chịu nhiều phiên bán sàn thì cũng bất ngờ có diễn 
biến tích cực quay đầu tăng trần như BII, TDH, APG, SMT… Trong nhóm cổ 
phiếu VN30, PNJ và VRE là 2 mã tăng mạnh nhất với mức tăng lần lượt 5,79% 
và 2,83%. 

Áp Lực bán ròng của khối ngoại được hạ nhiệt trong phiên hôm nay khi chỉ có 
hơn 168 tỷ bán ròng được ghi nhận trên HSX và HNX. Trong đó, HPG đứng 
đầu giá trị bán ròng với hơn 182 tỷ đồng và VCB đứng thứ 2 với gần 78 tỷ 
đồng. Còn ở chiều mua ròng, VNM và HSG được mua ròng với giá trị lần lượt 
82 tỷ và 63 tỷ đồng.  

Điểm số đánh giá kỹ thuật trong phiên hôm nay có phần được cải thiện từ 
mức -6 lên mức đánh giá -4 điểm, nhưng VN-Index vẫn tiếp tục duy trì trạng 
thái đánh giá ngắn hạn TIÊU CỰC. P/E của VN-Index ở mức 16,3x 

Trương Hoàng Tiến Hưng, Analyst,84-8-39102222, hung.tht@miraeasset.com.vn   

Cập nhật kỹ thuật các chỉ số 

Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn (*) Trạng thái 

VNINDEX -4 TIÊU CỰC 

VN30 4 KHẢ QUAN 

VN30F1M 4 KHẢ QUAN 

VN DIAMOND -1 TRUNG TÍNH 

VN FIN SELECT -2 TRUNG TÍNH 

Shanghai Composite -4 TIÊU CỰC 

Kospi -2 TRUNG TÍNH 

Nikkei 225 -4 TIÊU CỰC 

FTSE 100 (EU) 7 KHẢ QUAN 

Dow Jones 0 TRUNG TÍNH 
(*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae 
Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), TRUNG TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm). 

 

 
 
 
 
 

 
 
Tổng quan thị trường 
 Thị giá 1D (%) 1M (%) 1Y (%) 
VN-INDEX 1,342.06 0.21 0.80 48.26 
HNX 357.33 0.86 4.23 168.81 
UPCOM 96.56 0.65 2.98 56.43 
MSCI EM 1,251.28 -0.76 -4.39 15.65 
NIKKEI 29,452.66 -0.31 4.85 27.03 
HANG SENG 24,575.64 -0.36 -5.04 4.76 
KOSPI 3,068.82 0.28 -4.08 31.83 
FTSE 7,129.41 0.30 0.14 21.54 
S&P 500 4,359.46 0.16 -3.61 29.63 
NASDAQ 14,512.44 -0.24 -4.89 29.95 

Định giá thị trường 
 P/E (x) P/B (x) ROE (%) 

VN-INDEX 16.30 2.59 16.08 
SET INDEX 19.79 1.74 7.56 
JCI INDEX 24.82 1.54 -1.55 
PCOMP INDEX 23.31 1.70 7.53 

 
Lãi suất tham chiếu 

 Thị giá 1D (bps) 1M (bps) 1Y (bps) 

Cơ bản 4.00 0 0 -50 
5 năm 0.95 0 11 -43 
10 năm 2.14 0 8 -62 

        Tỷ giá ngoại hối         
 Thị giá 1D (%) 1M (%) 1Y (%) 

US$/VND 22,761 -0.04 0.10 1.86 
US$/KRW 1,184 -0.17 -2.07 -1.21 
US$/JPY 112 0.02 -1.72 -5.77 
US$/EUR 0.86 0.10 1.92 1.16 
US$/GBP 0.74 -0.16 2.27 -3.92 
US$/SGD 1.36 0.01 -1.18 0.33 

Giá trị giao dịch bình quân/ngày (triệu US$) 
 Gần nhất TB 1 tháng TB 1 năm 
VN-INDEX 665 867 676 
HNX 108 138 98 
UPCOM 52 88 46 

 Định giá VN-INDEX: P/E 10 năm lịch sử 
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Bản tin thị trường   Phân tích kỹ thuật 
     

Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn Mirae Asset (*) Trạng thái 

VNINDEX -4 TIÊU CỰC 

VN30 4 KHẢ QUAN 

VN30F1M 4 KHẢ QUAN 

VN DIAMOND -1 TRUNG TÍNH 

VN FIN SELECT -2 TRUNG TÍNH 

(*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), 
TRUNG TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm). 

Chỉ tiêu VN-Index  Chỉ tiêu Điểm số 

Đóng cửa (30/09/2021) 1.342 Kháng cự 1 1.380 

Xu hướng ngắn hạn (1 – 4 tuần) Giảm Kháng cự 2 1.420 

Xu hướng trung hạn (3 - 6 tháng) Đi ngang Hỗ trợ 1 1.300 

Xu hướng dài hạn (6 - 12 tháng) Đi ngang Hỗ trợ 2 1.270 

VN-Index gặp khó khăn khi tiếp cận ngưỡng kháng cự ngắn hạn quanh đường 
MA 20 ngày. 

Đồ thị kỹ thuật VN-INDEX (chart ngày) 

 

Nguồn: Fdata 
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CẬP NHẬT PHÁI SINH 

Chỉ tiêu  Chỉ tiêu Điểm số 

VN30F1M - đóng cửa (30/09/2021) 1.451,4 Kháng cự 1 1.500 

Xu hướng ngắn hạn (chart ngày) TRUNG TÍNH Kháng cự 2 1.550 

VN30 – đóng cửa 1.451,1 Hỗ trợ 1 1.450 

Chênh lệch VN30F1M & VN30 +3,8 Hỗ trợ 2 1.400 
 

Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn Mirae Asset (*) Trạng thái 

VN30F1M (chart 15 phút) 3 TRUNG TÍNH 

VN30F1M (chart 60 phút) 2 TRUNG TÍNH 

VN30F1M (chart ngày) 4 KHẢ QUAN 

Hợp đồng phái sinh đang tiếp cận ngưỡng kháng cự mạnh quanh MA 200 ngày 

Đồ thị kỹ thuật VN30F1M (chart ngày)  

 

Nguồn: Fdata 
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ĐIỂM SỐ KỸ THUẬT NGẮN HẠN - TOP 100 MÃ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH CAO NHẤT 1 THÁNG 

Mã Đóng cửa KLTB 20N Điểm kỹ thuật (*) Xu hướng ngắn hạn Vốn hóa P/E P/BV 

Đơn vị (KVNĐ)    (tỷ đồng) (lần) (lần) 

HPG 52.9 26,479,640 4 KHẢ QUAN 236,618 9.4 3.2 

VHM 78.3 8,973,305 -6 TIÊU CỰC 340,947 10.1 3.5 

HSG 46.5 13,969,280 -2 TRUNG TÍNH 22,947 6.0 2.3 

KBC 43.5 12,575,860 0 TRUNG TÍNH 20,435 24.1 2.0 

VPB 65.9 6,894,970 -2 TRUNG TÍNH 162,756 13.0 2.7 

SSI 40.65 10,251,475 -4 TIÊU CỰC 39,949 21.8 3.6 

TCB 49.6 7,724,275 2 TRUNG TÍNH 174,141 10.8 2.1 

SHB 26.6 14,029,110 4 KHẢ QUAN 51,220 13.8 1.9 

VND 51 7,230,610 -4 TIÊU CỰC 21,880 11.8 3.6 

NKG 44.25 8,140,820 -2 TRUNG TÍNH 9,664 6.5 2.1 

MBB 27.85 12,220,100 2 TRUNG TÍNH 105,226 10.1 2.0 

VNM 89.6 3,712,130 4 KHẢ QUAN 187,260 19.6 5.9 

TPB 41.6 7,767,160 2 TRUNG TÍNH 48,742 9.9 2.2 

STB 25.7 12,111,660 -5 TIÊU CỰC 48,450 13.4 1.5 

PVS 28.3 10,939,720 6 KHẢ QUAN 13,526 24.9 1.1 

VIC 88 3,263,630 5 KHẢ QUAN 334,859 49.8 3.7 

VCI 59.5 4,806,270 -4 TIÊU CỰC 19,814 17.2 3.7 

PDR 81.8 3,224,955 2 TRUNG TÍNH 39,818 28.2 7.1 

DIG 31 8,466,460 -4 TIÊU CỰC 13,172 17.0 2.7 

CTG 30.4 8,435,310 -6 TIÊU CỰC 146,095 8.9 1.6 

IDC 52 4,912,420 4 KHẢ QUAN 15,600 30.7 4.0 

HCM 52 4,567,780 -4 TIÊU CỰC 15,862 17.9 3.3 

BSR 19.8 10,816,910 6 KHẢ QUAN 61,390 #N/A N/A 2.0 

NVL 102 2,074,720 -4 TIÊU CỰC 150,308 28.4 4.5 

IJC 27.85 7,519,610 -4 TIÊU CỰC 6,046 7.9 1.9 

DPM 36.8 5,497,320 3 TRUNG TÍNH 14,401 12.7 1.7 

MSN 142.6 1,383,510 2 TRUNG TÍNH 168,344 79.8 7.9 

PVD 22.8 8,374,305 7 KHẢ QUAN 9,602 1,035.9 0.7 

DGC 150.9 1,249,490 -4 TIÊU CỰC 25,816 25.7 5.8 

TCH 17.85 10,534,045 4 KHẢ QUAN 11,044 8.6 1.2 

FLC 10.85 16,460,205 -2 TRUNG TÍNH 7,703 4.3 0.8 

SHS 36.3 4,918,520 -4 TIÊU CỰC 10,381 9.8 2.4 

MWG 127.8 1,392,150 0 TRUNG TÍNH 91,109 19.9 5.0 

SCR 12.45 14,133,765 -4 TIÊU CỰC 4,561 15.6 0.9 

FPT 93 1,866,365 -4 TIÊU CỰC 84,395 22.0 5.0 

GEX 23.1 7,401,790 -4 TIÊU CỰC 18,045 13.3 1.9 

PVT 23.1 7,123,535 -4 TIÊU CỰC 7,476 9.3 1.5 

GVR 35.9 4,384,060 -4 TIÊU CỰC 143,600 30.4 3.0 

ACB 31.55 4,912,300 0 TRUNG TÍNH 85,246 8.8 2.1 

GMD 49.6 3,122,845 -4 TIÊU CỰC 14,948 36.5 2.4 

FIT 12.65 12,145,140 -4 TIÊU CỰC 3,222 23.3 1.0 

VRE 29.1 5,206,410 2 TRUNG TÍNH 66,124 24.4 2.2 

POW 11.95 12,247,160 2 TRUNG TÍNH 27,985 11.1 0.9 

DBC 57.4 2,458,425 -4 TIÊU CỰC 6,615 5.4 1.4 

LCG 18.5 7,442,180 -4 TIÊU CỰC 2,132 5.9 1.2 

VGT 19.9 6,918,575 -2 TRUNG TÍNH 9,950 34.9 1.6 

HHV 20.4 6,585,230 -4 TIÊU CỰC 5,455 35.0 0.9 

HAH 63.3 2,070,585 -4 TIÊU CỰC 3,000 14.3 2.6 

VHC 51.7 2,392,525 0 TRUNG TÍNH 9,407 12.8 1.7 

DDV 29.9 4,114,870 -4 TIÊU CỰC 4,369 153.3 3.5 

KDC 58.3 2,076,650 -4 TIÊU CỰC 13,336 25.9 2.3 

DCM 26.45 4,294,865 1 TRUNG TÍNH 14,003 22.6 2.1 
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GAS 97 1,167,545 7 KHẢ QUAN 185,653 23.8 4.0 

VJC 127.9 883,140 4 KHẢ QUAN 69,272 459.1 4.1 

KDH 41.6 2,640,925 -2 TRUNG TÍNH 26,746 21.2 3.0 

FRT 47.55 2,305,915 5 KHẢ QUAN 3,756 56.4 2.9 

ITA 7.19 15,224,450 -6 TIÊU CỰC 6,747 38.1 0.6 

SBT 21.05 5,087,100 -4 TIÊU CỰC 13,244 19.7 1.7 

LPB 21.65 4,868,810 -7 TIÊU CỰC 26,058 9.7 1.7 

HBC 15.7 6,646,360 6 KHẢ QUAN 3,806 27.2 1.0 

HDG 58 1,794,490 2 TRUNG TÍNH 9,491 13.6 2.7 

KSB 33.9 2,834,625 -4 TIÊU CỰC 2,485 9.9 1.5 

AAA 15.7 5,960,465 -4 TIÊU CỰC 5,125 12.6 1.1 

VOS 22.9 4,013,560 -2 TRUNG TÍNH 3,206 21.0 4.4 

NLG 41.95 2,184,200 -4 TIÊU CỰC 14,484 10.7 1.8 

HT1 23.2 3,940,580 2 TRUNG TÍNH 8,852 14.0 1.6 

BCG 18.05 4,991,765 -4 TIÊU CỰC 5,371 5.8 1.5 

PC1 38.7 2,246,610 3 TRUNG TÍNH 7,399 11.2 1.7 

BVH 58.4 1,446,610 6 KHẢ QUAN 43,352 23.2 2.1 

ASM 15.2 5,534,615 -4 TIÊU CỰC 3,935 9.6 0.8 

TNG 27.2 2,988,690 -2 TRUNG TÍNH 2,336 13.2 1.9 

VCB 97.2 819,265 -6 TIÊU CỰC 360,503 17.6 3.4 

TLH 21.35 3,718,945 -4 TIÊU CỰC 2,149 5.4 1.3 

DXG 19.1 4,153,790 -2 TRUNG TÍNH 11,384 13.8 1.3 

BII 17.8 4,448,720 -6 TIÊU CỰC 1,027 12.0 1.7 

DGW 118.7 632,015 -1 TRUNG TÍNH 10,493 25.8 7.5 

PNJ 98.7 716,580 7 KHẢ QUAN 22,441 17.0 3.9 

ROS 5.25 13,229,890 -2 TRUNG TÍNH 2,980 16.2 0.5 

PET 26.8 2,552,065 -4 TIÊU CỰC 2,408 12.6 1.4 

MBS 32.5 2,095,535 -4 TIÊU CỰC 8,697 17.3 2.8 

DPG 53.8 1,219,025 6 KHẢ QUAN 3,389 11.0 2.9 

APS 21 3,101,495 0 TRUNG TÍNH 1,248 9.9 2.0 

DRC 32.2 1,998,025 -4 TIÊU CỰC 3,825 11.2 2.2 

APG 18.7 3,432,655 -6 TIÊU CỰC 1,368 14.5 1.7 

DLG 4.1 15,296,475 -2 TRUNG TÍNH 1,227 #N/A N/A 0.6 

REE 65.2 948,995 -4 TIÊU CỰC 20,150 11.2 1.6 

CEO 10.3 5,986,595 -4 TIÊU CỰC 2,651 #N/A N/A 0.9 

TDH 12.05 5,080,735 -2 TRUNG TÍNH 1,357 #N/A N/A 0.9 

VIX 17.9 3,413,255 -4 TIÊU CỰC 4,915 5.4 1.8 

CTR 81 732,945 -2 TRUNG TÍNH 7,527 26.9 7.1 

FCN 13.9 4,174,510 -2 TRUNG TÍNH 1,744 12.4 0.8 

PLX 51.6 1,117,175 6 KHẢ QUAN 65,563 16.0 2.6 

SZC 47 1,211,745 -2 TRUNG TÍNH 4,700 18.8 3.5 

NTL 33.1 1,693,270 -4 TIÊU CỰC 2,019 6.6 1.8 

IDJ 34.8 1,601,970 7 KHẢ QUAN 2,558 17.3 3.1 

CII 17.75 3,138,005 -2 TRUNG TÍNH 4,240 139.9 0.9 

HDB 25.4 2,191,500 0 TRUNG TÍNH 50,602 9.6 1.9 

HNG 7.22 7,704,000 -4 TIÊU CỰC 8,004 #N/A N/A 1.0 

ORS 26.5 2,052,830 -2 TRUNG TÍNH 5,300 25.1 4.2 

BID 39.45 1,370,945 4 KHẢ QUAN 158,669 16.0 2.0 

(*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), 
TRUNG TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm). 
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Bản tin thị trường   Thông tin cập nhật 
Trung Quốc công bố PMI tháng 9 
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chính thức của Trung Quốc tháng 9 là 49,6 
điểm, thấp hơn dự báo 50,1 điểm từ giới phân tích. Trong khi đó, PMI 
Caixin/Markit tăng vượt kỳ vọng, từ 49,2 điểm tháng 8 lên 50 điểm. Trung 
Quốc công bố PMI tháng 9 trong bối cảnh nước này vẫn trong tình trạng thiếu 
điện. PMI dưới 50 điểm phản ánh sự thu hẹp và ngược lại. Cổ phiếu 
Evergrande niêm yết tại Hong Kong giảm hơn 3% sau khi Reuters đưa tin một 
số trái chủ chưa nhận được thanh toán cuống lãi đến hạn ngày 29/9. 
Lãnh đạo NHNN: Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống sẽ gần 8% vào cuối năm 
Tại phiên thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội của Ủy ban Kinh tế của Quốc 
hội tiến hành ngày 29/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn 
Kim Anh Về đề cập nhờ việc Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 42, cùng với 
quyết tâm chính trị của cả hệ thống, nợ xấu đã được xử lý tương đối mạnh 
trong thời gian qua. Theo Phó Thống đốc, năm 2016, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của 
toàn hệ thống ngân hàng là 2,46%, năm 2017 giảm xuống còn 1,99%, năm 
2018 còn 1,91%, năm 2019 là 1,63% và năm 2020 là 1,76%. Nếu tính cả khoản 
nợ đã bán cho VAMC nhưng chưa xử lý được và nợ xấu tiềm ẩn, năm 2016 tỷ lệ 
nợ xấu là 10,58%, năm 2017 là 7,36%, năm 2018 là 5,85%, năm 2019 là 4,43% 
và năm 2020 là 3,81%. NHNN lên kịch bản kỹ lưỡng và báo cáo Chính phủ về 
xu hướng nợ xấu trong thời gian tới. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng và nợ xấu tiềm ẩn 
cuối năm nay dự kiến sẽ ở mức 7,1% - 7,7%, xấp xỉ 8%. Kết quả này được dự 
báo trên cơ sở ngân hàng đã thực hiện cơ cấu lại nợ, giãn hoãn theo Thông tư 
01, Thông tư 03 và Thông tư 14. 
DMC: chốt quyền trả cổ tức 25% bằng tiền năm 2020 
HĐQT Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (HoSE: DMC) thông qua 26/10 là ngày 
chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền theo tỷ lệ 25% (1 cổ 
phiếu nhận 2.500 đồng). Với hơn 34,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự 
kiến chi gần 87 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian thực hiện dự kiến là 10/12. Sau 
đợt thanh toán sắp tới, Domesco sẽ hoàn thành nghĩa vụ trả cổ tức năm 2020 
cho cổ đông. Năm ngoái, doanh nghiệp ghi nhận gần 1.452 tỷ doanh thu và 
180 tỷ lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 1% và 23% so với thực hiện năm 
2019.  
TDH: muốn thoái vốn Phát triển Nhà Deawon – Thủ Đức với giá gần 82 tỷ 
đồng 
HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH) 
thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần 
Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức (DWTD). Doanh nghiệp muốn bán hơn 12,9 
triệu cổ phiếu, tương đương 40% vốn DWTD với giá 81,6 tỷ đồng. Thời gian 
thực hiện trong vòng 2 tháng kể từ ngày được HĐQT thông qua. Sau khi 
vướng lùm xùm liên quan đến thuế, Thuduc House liên tiếp thực hiện thoái 
vốn. Nửa đầu năm, doanh nghiệp lãi ròng 174 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 
20 tỷ đồng cùng kỳ năm trước nhờ thoái vốn tại Công ty Song hỷ Quốc tế và 
Đầu tư khoáng sản Vico Quảng Trị. Ngoài ra, đơn vị còn công bố thoái vốn tại 
Fideco (HoSE: FDC) và Chứng khoán Sen Vàng. Tại thời điểm 30/6, Thuduc 
House có 6 công ty con trực tiếp và 2 công ty con gián tiếp, riêng Fideco chỉ sở 
hữu 35% vốn nhưng nắm quyền kiểm soát. 
BMJ: muốn dùng hơn 216 tỷ đồng đầu tư BĐS 
HĐQT Khoáng sản miền Đông AHP (Becamex BMC, UPCoM: BMJ) đã thông qua 
quyết định chi 216,6 tỷ đồng để mua cổ phần một doanh nghiệp bất động sản 
và nhận quyền sử dung lô đất tại xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cụ thể, 
Becamex BMC sẽ chi 145,7 tỷ đồng để mua cổ phần Công ty Kinh doanh và 

https://ndh.vn/cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-y-te-domesco/doanhnghiep-1568
https://ndh.vn/cong-ty-co-phan-phat-trien-nha-thu-duc/doanhnghiep-1237
https://ndh.vn/cong-ty-co-phan-ngoai-thuong-va-phat-trien-dau-tu-thanh-pho-ho-chi-minh/doanhnghiep-1162
https://ndh.vn/cong-ty-co-phan-khoang-san-becamex/doanhnghiep-1029
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Đầu tư Bình Dương từ ông Đặng Thành Kiên. Đơn vị dự kiến mua 225.000 cổ 
phiếu đến 265.000 cổ phiếu với giá mua dự kiến 550.000 đồng đến 650.000 
đồng/cp. Ban lãnh đạo BMJ đánh giá doanh nghiệp này có tiềm lực trong lĩnh 
vực bất động sản (BĐS), mục đích mua để mở rọng hợp tác phát triển kinh 
doanh bất động sản cũng như đầu tư tài chính. 
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Bảng 1: Chỉ số định giá chính của VN30 

Tên công ty Mã 
Giá Vốn hóa Sở hữu khối ngoại Biến động giá (%) 

 
P/E (x)* 

 
P/B (x)* 

 Tăng trưởng EPS (%)*  
ROE (%)* 

(VND) (VND bn) (%) 1D 1W 1M 1Y 
 

2021 2022 
 

2021 2022 
 

2021 2022 
 

2021 2022 
VN30 Index VN30 Index 1,453.76 3,762,688   0.2 -0.3 1.8 69.3   14.1 12.0   2.6 2.2   34.4 17.4   22.7 20.9 
Asia Commercial Bank ACB VN 31,550 85,246 30.0 0.6 -0.2 -1.4 75.3   8.5 6.8   1.9 1.5   31.8 25.1   25.6 24.4 
BIDV BID VN 39,450 158,669 16.7 -1.1 0.0 1.3 -3.3   17.1 12.1   1.8 1.7   59.8 41.0   13.2 17.0 
Bao Viet Holdings BVH VN 58,400 43,352 26.7 0.7 1.0 2.5 19.9   26.2 23.7   2.0 1.9   6.2 10.7   8.2 8.6 
VietinBank CTG VN 30,400 146,095 24.6 0.0 -3.8 -4.4 47.8   10.6 8.0   1.3 1.1   0.4 33.0   18.3 20.5 
FPT Corp FPT VN 93,000 84,395 49.0 -0.2 -0.1 0.6 113.9   20.6 17.6   4.4 3.9   25.8 17.5   24.3 25.3 
PetroVietnam Gas JSC GAS VN 97,000 185,653 2.5 0.2 7.1 8.5 36.0   20.7 16.9   3.7 3.4   16.1 22.4   18.4 20.6 
Vietnam Rubber Group GVR VN 35,900 143,600 0.6 -0.3 -3.5 -7.4 190.7   35.7 32.5   2.7 2.6   6.6 9.9   9.6 10.3 
HDBank HDB VN 25,400 50,602 18.0 0.0 0.0 -2.1 67.4   9.3 8.1   1.7 NA   27.9 15.3   22.2 21.5 
Hoa Phat Group JSC HPG VN 52,900 236,618 26.0 -0.8 3.7 7.3 170.5   7.7 8.6   2.5 2.4   140.7 -10.7   40.0 30.4 
Khang Dien House Trading and Investment KDH VN 41,600 26,746 31.0 0.0 -1.0 4.7 88.7   24.8 18.3   2.8 2.4   -10.5 35.8   12.3 14.4 
MBBank MBB VN 27,850 105,226 23.2 0.2 -0.2 -0.2 120.9   8.6 7.1   1.6 1.3   46.7 21.4   22.1 22.3 
Masan Group Corp MSN VN 142,600 168,344 32.4 1.1 -1.7 5.6 161.2   50.6 28.7   8.6 6.7   167.3 76.3   17.5 22.8 
Mobile World Investment Corp MWG VN 127,800 91,109 49.0 0.0 -3.2 15.1 83.8   18.9 14.7   4.2 3.6   17.3 28.1   24.5 27.2 
No Va Land Investment Group Corp NVL VN 102,000 150,308 9.0 0.0 -1.0 -2.3 119.0   35.2 18.8   4.3 3.4   -1.0 87.2   19.4 17.4 
Phat Dat Real Estate Development Corp PDR VN 81,800 39,818 3.1 0.7 1.5 -6.9 178.6   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Vietnam National Petroleum Group PLX VN 51,600 65,563 17.6 -0.8 2.8 3.8 2.6   17.6 15.4   NA NA   328.0 14.2   16.0 16.1 
Phu Nhuan Jewelry JSC PNJ VN 98,700 22,441 48.3 5.8 7.0 14.8 62.1   20.9 16.6   3.8 3.3   9.5 25.9   20.2 23.4 
PetroVietnam Power Corp POW VN 11,950 27,985 2.9 -0.4 1.7 0.8 16.6   13.3 10.6   0.9 0.8   -10.1 25.8   7.1 8.5 
Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corp SAB VN 156,400 100,296 62.7 -0.3 -1.1 4.3 -14.7   21.4 18.0   4.4 3.8   2.6 18.8   23.0 24.2 
SSI Securities Corp SSI VN 40,650 39,949 44.6 1.4 -3.0 -0.4 263.0   20.8 18.6   NA NA   51.0 11.7   17.3 17.7 
Sacombank STB VN 25,700 48,450 15.7 -0.4 -3.4 -6.0 86.2   17.6 13.0   NA NA   16.7 36.1   10.3 12.6 
Techcombank TCB VN 49,600 174,141 22.5 0.4 -1.2 2.3 119.5   10.4 8.6   1.9 1.6   36.2 20.0   20.4 20.2 
Tien Phong Bank TPB VN 41,600 48,742 30.0 0.5 0.1 22.0 116.7   9.7 8.1   1.9 1.5   26.3 18.9   22.6 20.3 
Vietcombank  VCB VN 97,200 360,503 23.6 -1.3 -2.3 -2.2 15.6   18.3 14.3   3.1 2.5   18.8 27.6   19.7 20.1 
Vinhomes JSC VHM VN 78,300 340,947 22.9 0.1 -1.3 -4.3 34.8   10.0 9.2   2.8 2.1   22.4 8.2   32.1 27.1 
Vingroup JSC VIC VN 88,000 334,859 13.9 1.5 1.0 -6.5 8.2   58.5 56.2   3.7 3.4   0.1 4.0   4.1 5.7 
Vietjet Aviation JSC VJC VN 127,900 69,272 17.6 -0.5 3.4 1.1 22.3   NA 35.8   NA NA   -789.3 -495.1   0.4 16.2 
Vietnam Dairy Products JSC VNM VN 89,600 187,260 54.7 0.0 -1.3 2.5 -17.7   18.8 17.4   5.7 5.5   -0.2 8.0   32.7 33.9 
VPBank VPB VN 65,900 162,756 15.4 -0.2 -1.6 7.0 177.5   12.8 10.9   2.0 1.6   20.5 17.9   22.9 16.6 
Vincom Retail JSC VRE VN 29,100 66,124 29.7 2.8 0.7 6.6 5.4   26.3 18.3   2.2 2.1   5.7 43.9   6.8 10.4 
Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Research. Số liệu dự phóng (*) được tổng hợp từ nguồn Bloomberg. 
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Bảng 2: Biến động ngành 

Nhóm ngành (Chuẩn GICS) 
Điểm tác động Vốn hóa Biến động giá (%) 

 
P/E (X)* 

 
P/B (X)* 

 
Tăng trưởng EPS (%)* 

 
ROE (%)* 

(VN-Index 1D) (VND bn) 1D 1W 1M 1Y  2021 2022  2021 2022  2021 2022  2021 2022 
VN-Index 2.85 5,123,131 0.2 -0.8 0.8 48.3   15.9 12.9   2.6 2.2   33.6 22.7   20.2 19.2 
Automobiles & Components 0.03 9,153 1.2 0.1 1.1 45.0   8.0 6.9   1.4 1.3   19.8 16.4   11.9 12.4 
Banks -1.71 1,565,702 -0.4 -2.3 -0.5 56.7   12.5 9.8   2.0 1.6   31.7 26.0   19.0 18.9 
Capital Goods 0.19 204,622 0.4 -1.2 2.4 100.8   8.2 5.4   0.5 0.4   29.0 1.1   7.9 7.4 
Commercial & Professional Services 0.02 5,187 1.1 -0.5 -0.5 37.2   7.2 5.6   NA NA   10.8 39.0   9.3 12.2 
Consumer Durables & Apparel 0.36 46,311 3.1 3.0 7.4 112.5   14.5 11.5   2.6 2.3   18.2 27.7   15.3 17.7 
Consumer Services 0.01 8,734 0.3 0.3 4.9 27.3   NA 15.9   NA NA   NA NA   -9.9 4.0 
Diversified Financials 0.08 135,602 0.1 -3.9 -2.5 289.6   5.5 6.6   0.7 0.6   87.5 -12.2   3.9 3.9 
Energy -0.06 87,369 -0.2 3.9 7.8 23.8   43.3 16.5   0.2 0.2   NA 84.2   13.4 13.6 
Food, Beverage & Tobacco 0.63 565,249 0.4 -1.0 4.3 44.0   26.6 17.7   5.3 4.5   60.6 34.5   20.9 22.8 
Health Care Equipment & Services 0.01 1,492 2.0 -1.3 -5.5 69.1   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Household & Personal Products 0.01 1,844 1.6 -0.4 0.4 -3.6   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Insurance 0.05 53,542 0.3 -0.3 6.5 27.1   22.6 20.6   1.8 1.7   11.2 9.4   7.6 8.0 
Materials 0.29 557,556 0.2 1.5 5.4 174.0   15.0 14.5   2.3 2.1   NA -7.8   25.4 20.1 
Media & Entertainment 0.00 1,312 0.1 -3.3 0.9 -24.6   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Pharmaceuticals 0.09 37,411 0.5 -1.9 5.7 30.3   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Real Estate 2.18 1,159,413 0.9 -1.6 -7.0 19.9   9.4 8.2   1.5 1.4   4.3 14.6   8.7 9.1 
Retailing 0.06 101,258 0.8 -0.4 -2.7 51.6   32.0 24.5   2.7 6.3   6.9 50.7   13.5 12.9 
Software & Services -0.04 91,644 0.2 -1.4 14.9 80.5   18.5 14.2   3.9 3.4   31.1 28.9   22.5 25.1 
Technology Hardware & Equipment 0.13 10,493 -0.2 0.2 2.3 113.6   19.0 16.2   4.0 3.6   29.5 17.6   22.4 23.3 
Telecommunication Services -0.03 2,220 4.9 2.2 39.2 335.6   23.7 18.4   6.8 5.3   61.1 29.0   30.9 26.2 
Transportation 0.55 197,565 -4.3 -6.0 47.1 441.5   NA NA   NA NA   NA NA   NA NA 
Utilities 0.06 276,463 0.9 0.7 5.1 65.7   4.0 16.7   24.8 0.4   20.5 NA   -76.5 46.2 
Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Research. Số liệu dự phóng (*) được tổng hợp từ nguồn Bloomberg.



 
 

11 
 

Top 10 tác động VN-Index: Chiều tăng điểm   Top 10 tác động VN-Index: Chiều giảm điểm 

Mã CP Thị giá 
% Thay đổi 

(1D) Khối lượng 
Điểm 

tác động   Mã CP Thị giá 
% Thay đổi 

(1D) Khối lượng 
Điểm 

tác động  

VIC VN 88,000 1.5 3,404,700 1.3 
 

VCB VN 97,200 -1.3 1,199,900 -1.3 

MSN VN 142,600 1.1 754,600 0.5 
 

BID VN 39,450 -1.1 1,097,300 -0.5 

VRE VN 29,100 2.8 5,663,200 0.5 
 

HPG VN 52,900 -0.8 23,148,500 -0.5 

DGC VN 150,900 5.5 828,200 0.4  VIB VN 35,350 -1.7 2,048,800 -0.3 

PNJ VN 98,700 5.8 1,788,800 0.3  POW VN 11,950 -2.0 9,275,300 -0.2 

HVN VN 25,000 2.0 611,200 0.3  PLX VN 51,600 -0.8 969,100 -0.1 

DCM VN 26,450 6.9 10,520,100 0.2  GVR VN 35,900 -0.3 1,718,800 -0.1 

TCB VN 49,600 0.4 5,275,100 0.2  VJC VN 127,900 -0.5 761,000 -0.1 

SSI VN 40,650 1.4 4,365,600 0.1 
 

SAB VN 156,400 -0.3 80,000 -0.1 

ACB VN 31,550 0.6 4,394,800 0.1 VPB VN 65,900 -0.2 6,847,300 -0.1 
Nguồn: Bloomberg 
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